
Mức 

hưởng
Thời gian hưởng

1 21111015874 Bùi Nhật Hương  03/05/2003 ĐH11KE5
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

Con của người 

bị TNLĐ
50%

Từ năm học 2022-2023 

đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

2 21111535707 Sầm Thị Hồng Như 12/01/2003 ĐH11LQ5
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
Vùng ĐBKK 70%

Từ năm học 2022-2023 

đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

3 20111138818 Hà Văn Hiếu 16/11/2002 ĐH10KTTN
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

Sinh viên 

khuyết tật
100%

Từ năm học 2022-2023 

đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

4 20111184323 Hà Thị Bích Diệp 06/01/2002 ĐH10QTKD3
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS thuộc hộ 

nghèo
100%

Học kỳ I năm học 2022-

2023

đủ điều 

kiện

5 20111184182 Nông Thị Hồng Diễm 16/03/2002 ĐH10QTKD6
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường
Mồ côi 100%

Từ năm học 2022-2023 

đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

6 21111011137 Hoàng Thị Hồng Đan 13/02/2003 ĐH11KE4
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
100%

Học kỳ I năm học 2022-

2023

đủ điều 

kiện

7 21111011687 Hoàng Thị Kiều Oanh 12/07/2003 ĐH11KE5
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
100%

Học kỳ I năm học 2022-

2023

đủ điều 

kiện

8 21111182396 Bùi Thị Thu Hình 25/05/2003 ĐH11QTKD7
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
100%

Học kỳ I năm học 2022-

2023

đủ điều 

kiện

9 21111544473 Vy Thị Ngân 01/01/2003 ĐH11QTKS4
Kinh tế tài nguyên và 

môi trường

DTTS hộ cận 

nghèo
100%

Học kỳ I năm học 2022-

2023 

đủ điều 

kiện

10 20111171862 Nguyễn Công Hoan 21/01/2002 ĐH10LA2 Lý luận chính trị

Con của người 

mắc bệnh nghề 

nghiệp

50%
Từ năm học 2022-2023 

đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

11 20111179875 Đặng Như Quỳnh 30/04/2002 ĐH10LA2 Lý luận chính trị Vùng ĐBKK 70%
Từ năm học 2022-2023 

đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

Thời gian được miễn, giảm học phí: Theo từng đối tượng

(Đính kèm Quyết định số:              /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng         năm 2022)

Stt Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Khoa, bộ môn
Đối tượng ưu 

tiên

Chế độ hưởng

Hồ sơ
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Stt Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Khoa, bộ môn
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12 21111173381 Sùng Xuân Ngọc 25/08/2002 ĐH11LA3 Lý luận chính trị Vùng ĐBKK 70%
Từ năm học 2022-2023 

đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

13 21111170435 Vũ Thành Lộc 26/11/2002 ĐH11LA1 Lý luận chính trị
Con của thương 

binh
100%

Từ học kỳ I năm học 2021-

2022 đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

14 21111075695 Đoàn Hải Lâm 07/02/2003 ĐH11M2 Môi trường
Mồ côi cả cha 

lẫn mẹ
100%

Từ năm học 2022-2023 

đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

15 21111500372 Nguyễn Hoàng Anh  15/10/2003 ĐH11NA1 Ngoại Ngữ
Con của Bệnh 

binh
100%

Từ học kỳ I năm học 2021-

2022 đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

16 21111194385 Triệu Phúc Minh 23/11/2003 ĐH11BĐS5 Quản lý đất đai Vùng ĐBKK 70%
Từ năm học 2022-2023 

đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

17 21111115790 Đới Minh Đức  05/11/2003 ĐH11QĐ10 Quản lý đất đai
Con của thương 

binh
100%

Từ năm học 2022-2023 

đến hết khóa học

đủ điều 

kiện

18 21111115546 Hoàng Thị Hải Yến 15/08/2003 ĐH11QĐ10 Quản lý đất đai
DTTS hộ cận 

nghèo
100%

Học kỳ I năm học 2022-

2023

đủ điều 

kiện

19 21111116068 Bàng Quốc Dương 20/02/2003 ĐH11QĐ12 Quản lý đất đai
DTTS thuộc hộ 

nghèo
100%

Học kỳ I năm học 2022-

2023

đủ điều 

kiện

20 21111114782 Ngô Thanh Tuyến 25/11/2003 ĐH11QĐ7 Quản lý đất đai
Con của thương 

binh
100%

Từ năm học 2022-2023 

đến hết khóa học

đủ điều 

kiện
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